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Ch ng 3 ươ
Hàng t n khoồ
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CURRENT ASSETS:

Cash and cash equivalents $1,251,532 $  446,131

Net accounts and notes receivable  726,541  585,761

Merchandise inventory   1,633,327  1,757,664

Prepaid expenses and other current assets        41,311       57,623

TOTAL CURRENT ASSETS   3,652,711  2,847,179

Property, plant and equipment, net     853,778     988,947

Other assets       32,897       35,207

TOTAL ASSETS                                           $4,539,386       $3,871,333

CIRCUIT CITY
Hàng t n kho đ c th  hi n trên BSồ ượ ể ệ

February 28,
2009 2008ASSETS (in thousands)

H nơ
1/3

T ng giá ổ
tr  TSị
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Nh ng v n đ  chung v  HTKữ ấ ề ề
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Khái ni mệ

Hàng t n kho là m t lo i tài s n ng n ồ ộ ạ ả ắ
h n có hình thái v t ch t c  th  mà ạ ậ ấ ụ ể
doanh nghi p đang n m gi  v i m c ệ ắ ữ ớ ụ
đích đ  bán ra ho c ph c v  cho s n ể ặ ụ ụ ả
xu t kinh doanhấ
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Phân lo i và tài kho n s  d ngạ ả ử ụ

S n xu t chungả ấ

NVL tr c ti pự ế

Nhân công 
tr c ti pự ế

Căn c  vào vi c phân lo i chi phí trong DNSXứ ệ ạ
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Phân lo i HTK trong DNSXạ

S n xu t chungả ấ

NVL tr c ti pự ế

Nhân công 
tr c ti pự ế Qua quá trình 

s n xu tả ấ

S n ph m ả ẩ
d  dangở

S n ph m ả ẩ
hoàn thành

Nguyên 
v t li uậ ệ

Phân lo i chi phíạ Phân lo i HTKạ
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Current assets:
Cash and cash equivalents $     304.0 $     254.3
Accounts receivable less allowance for

doubtful accounts of $72.1 and $65.4   1,621.4  1,569.4
Inventories:

Finished goods    1,399.4     1,416.6
Work in progress       15.1       17.3
Raw materials         9.6       12.1

 1,424.1  1,446.0
Deferred income taxes     113.3        111.5
Prepaid expenses         162.5     215.2

Total current assets    3,625.3  3,596.4

Property, plant and equipment, net      1,618.8  1,583.4
Identifiable intangible assets and goodwill     397.3     410.9
Deferred income taxes and other assets         178.2        266.2
TOTAL ASSETS $   5,819.6 $  5,856.9

NIKE, INC.
Consolidated Balance Sheets [Partial]

      May 31,
2009 2008ASSETS (in millions)
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Phân lo i HTK trong DNTMạ

Hàng mua 
đang đi 
đ ngườ

Hàng hóa 
trong kho

Hàng g i bánử

Bán Mua
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Current assets:
Cash and cash equivalents $     404.0 $     354.3
Accounts receivable   1,671.4  1,589.4
Mechandise Inventory

Goods in stock    1,499.5     1,416.7
Goods in transit       15.1       17.3
Goods on consignment        10.6       11.1

 1,525.2  1,445.1

Deferred income taxes     113.3        111.5
Prepaid expenses         162.5     215.2

Total current assets    3,876.4  3,715.5

Property, plant and equipment, net      1,618.8  1,583.4
Intangible assets and goodwill     487.3     410.9
Deferred income taxes         198.2        267.2
TOTAL ASSETS $   6,180.7 $  5,977.0

CATY, INC.
Consolidated Balance Sheets [Partial]

      June 30,
2009 2008ASSETS (in millions)
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M i quan h  gi a HTK và GVHBố ệ ữ

Hàng t n kho ồ
đ c th  hi n ượ ể ệ

trên BCĐKT

Ghi nh n là ậ
GVHB

 trên BCTN

    Khi bán =
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Qu n lý hàng t n khoả ồ
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Ph ng pháp kê khai th ng xuyên – ươ ườ

Perpetual Inventory Systems

◆ Th c hi n ki m kê th c t  HTK ch  là đ  ự ệ ể ự ế ỉ ể
đ i chi u th c t  v i s  li u ghi trên s  ố ế ự ế ớ ố ệ ổ
sách

◆ Vi c theo dõi liên t c s  t n th i gian và ệ ụ ẽ ố ờ
chi phí c a DNủ

Hàng t n kho đ c ồ ượ
theo dõi và ghi nh n ậ
liên t c sau m i ụ ỗ
nghi p v  mua bánệ ụ
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Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳ ươ ể ị
-Periodic Inventory Systems

◆ Gi m kh i l ng ghi chép nh ng tăng r i ả ố ượ ư ủ
ro v  m t tr m, v , h ngề ấ ộ ỡ ỏ

Hàng t n kho đ c ồ ượ
ghi nh n đ nh kỳ d a ậ ị ự
trên công tác ki m ể
đ m: T n đk, nh p ế ồ ậ
trong kỳ, t n ck=> ồ
xu t trong kỳấ
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Qu n lý HTK theo nhu c u – ả ầ
Just in time inventory system - JIT

◆ Áp d ng đ i v i các doanh nghi p s n ụ ố ớ ệ ả
xu t nh m gi m thi u l ng HTK và ấ ằ ả ể ượ
chi phí liên quan đ n vi c l u khoế ệ ư

◆ Căn c  vào k  ho ch s n xu t, NVL s  ứ ế ạ ả ấ ẽ
đ c mua v  và cung ng theo nhu c u ượ ề ứ ầ
c a doanh nghi p. S n ph m sau khi ủ ệ ả ẩ
s n xu t ra s  đ c chuy n th ng cho ả ấ ẽ ượ ể ẳ
khách hàng theo đ n đ t hàng mà ơ ặ
không nh p khoậ
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Đánh giá hàng t n khoồ
◆ Đ i v i hàng nh p kho, giá tr  hàng t n ố ớ ậ ị ồ

kho bao g m:ồ
– Gía hóa đ nơ
– Chi phí v n chuy nậ ể
– Chi phí b o hi m ả ể
– Chi phí l u khoư
– Chi t kh u thanh toánế ấ
– Hàng mua tr  l i và gi m giáả ạ ả
Chú ý: Chi t kh u th ng m i đ c tr  ế ấ ươ ạ ượ ừ
tr c ti p trên hóa đ nự ế ơ
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Đánh giá hàng t n khoồ
Đ i v i hàng xu t kho:ố ớ ấ

Đích danh- 
Specific

Identification

Gía bình quân-
Weighted
Average

First-in, First-out
(FIFO)

Last-in, First-out
(LIFO)



Beginning inventory, Jan. 1: 500 units (unit cost $10)

Inventory purchases:
Date    Units Unit Cost
1/20      300    $ 11
4/8      400       12
9/5    200       13
12/12    100       14
Total purchases 1,000

Ending inventory, Dec. 31:  600 units

Ví d  minh h aụ ọ

Calculate the cost of goods sold and ending inventory 
under each method using the data below:

17
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So sánh các ph ng pháp tính ươ
giá xu t kho hàng t n khoấ ồ

Cost of 
Goods
Sold

Ending
 Inventory

  11,000

  6,840

  7,600

  10,260

  9,500

  17,100

  17,000

  17,100

Weighted
Average

FIFO

LIFO

Goods 
Available 
for Sale

  6,100

Specific 
Identification $7,300   9,800 $17,100
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So sánh các ph ng pháp tính ươ
giá xu t kho hàng t n khoấ ồ

X   
X
X

X
X

Weighted
    Avg. FIFO   LIFO

Gía tr  xu t kho ị ấ
trong kỳ l n nh tớ ấ :

Cao nh t ấ COGS? 
Th p nh t ấ ấ COGS?
Cao nh t ấ gross margin?
Th p nh tấ ấ  net income?
Th p nh tấ ấ  income taxes?
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Lý do có s  sai sót trong báo cáo ự
v  HTKề

◆ L i tính toánỗ
◆ L i ki m đ mỗ ể ế
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nh h ng v  sai sót trong báo cáo Ả ưở ề
HTK đ n Báo cáo thu nh pế ậ

 Reported Corrected    Effect
Sales $1,000,000 $1,000,000
Beginning inventory $   200,000           200,000
  Add:  Purchases      700,000      700,000
  Goods available for sale $   900,000 $   900,000
  Less:  Ending inventory      300,000      250,000   $50 OS
Cost of goods sold           $   600,000 $   650,000     50 US
Gross margin $   400,000 $   350,000     50 OS
Operating expenses      150,000      150,000
Net income      250,000      200,000     50 OS

OS = overstatement

US = understatement
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nh h ng v  sai sót trong báo cáo Ả ưở ề
HTK đ n Báo cáo thu nh pế ậ

 Reported Corrected    Effect
Sales $1,500,000 $1,500,000
Beginning inventory $   300,000           250,000   $50 OS
  Add:  Purchases   1,100,000   1,100,000
  Goods available for sale $1,400,000 $1,350,000     50 OS
  Less:  Ending inventory      350,000      350,000
Cost of goods sold           $1,050,000 $1,000,000     50 OS
Gross margin $   450,000 $   500,000     50 US
Operating expenses      120,000      120,000
Net income      330,000      380,000     50 US

OS = overstatement

US = understatement
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Thay đ i giá tr  HTKổ ị

◆ Các ph ng pháp đánh giá HTK ph i ươ ả
tuân th  theo nguyên t c nh t quánủ ắ ấ

◆ Đ m b o nguyên t c th n tr ng: HTK ả ả ắ ậ ọ
s  đ c ghi nh n trên BCTC v i giá tr  ẽ ượ ậ ớ ị
th p h n gi a giá mua và giá th  ấ ơ ữ ị
tr ngườ
– Gía tr  ghi gi m nh  s  ghi tr c ti p vào ị ả ỏ ẽ ự ế

COGS

– Gía tr  ghi gi m l n s  ghi nh n là m t ị ả ớ ẽ ậ ộ
kho n l  c a DNả ỗ ủ

Nguyên t c LCMắ
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Nguyên t c LCM- ắ
Lower of Cost or Market
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 M t hàng ặ  Gía g c ố
(FIFO) 

 Gía th  ị
tr ng ườ

 Nguyên t c LCM ắ
 Theo 

t ng lo i ừ ạ
HTK 

 Theo t ng ừ
nhóm HTK 

 Theo t t ấ
c  các ả

lo i HTK ạ

D ng c  tr t tuy tụ ụ ượ ế      

Ván tr t xu ngượ ố
    
16,000 

   
18,000 

       
16,000   

Ván băng đ ngồ
      
4,000 

    
3,000 

        
3,000   

T ng giá tr  d ng c  ổ ị ụ ụ
tr t tuy tượ ế

    
20,000 

   
21,000        20,000   

Đ  ph  tr  tr t ồ ụ ợ ượ
tuy tế      

Giày tr tượ
      
2,400 

    
1,500 

        
1,500   

Áo th  thaoể
      
6,600 

    
6,000 

        
6,000   

T ng giá tr  đ  ph  ổ ị ồ ụ
trợ

      
9,000 

    
7,500          7,500   

T ng giá tr  hàng t n ổ ị ồ
kho

    
29,000 

  
28,500 

      
26,500      27,500 

       
28,500 
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c tính giá tr  hàng t n khoƯớ ị ồ

◆ Có nh ng tr ng h p không th  ki m ữ ườ ợ ể ể
đ m và xác đ nh chính xác giá tr  hàng ế ị ị
t nồ
– Vi c c tính là c n thi tệ ướ ầ ế

◆ Hai ph ng pháp đ c s  d ng đ  ươ ượ ử ụ ể
c tính giá tr  HTK:ướ ị

– c tính theo lãi g pƯớ ộ
– c tính theo giá bán lƯớ ẻ
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c tính theo lãi g p – Gross Profit MethodƯớ ộ

1     T n đ u kỳ (Beginning inventory)ồ ầ
2 +  Mua trong kỳ (Purchases)

3 =  Gía v n hàng có th  bán trong kỳ   ố ể
(Cost of goods available for sale)

4 Doanh thu trong kỳ

5 S  d  lãi g p (=4xT  l  lãi g p)ố ư ộ ỷ ệ ộ
6 Gía v n hàng bán c tính ố ướ (=4-5)

7 Gía tr  HTK cu i kỳ c tính (=3-6)ị ố ướ
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Ví d  minh h aụ ọ
TT Ch  tiêuỉ S  ố

ti nề

1 T n đ u kỳồ ầ 50.000

2 Mua thu n trong  kỳầ 20.000

3 Gía tr  hàng hóa có th  bánị ể
4 Doanh thu trong kỳ 30.000

5 S  d  lãi g p (40%)ố ư ộ
6 Gía v n hàng bán c tínhố ướ
7 Gía tr  HTK c tínhị ướ
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Đi u ki n áp d ngề ệ ụ

◆ Xác đ nh giá tr  HTK b  cháy n , h a ị ị ị ổ ỏ
ho n đ  yêu c u c  quan b o hi m b i ạ ể ầ ơ ả ể ồ
th ngườ

◆ Cu i niên đ  k  toán làm s  li u tham ố ộ ế ố ệ
kh o đ  đánh giá s  phù h p v i ả ể ự ợ ớ
ph ng pháp đánh giá HTK mà DN ươ
đang áp d ngụ
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c tính theo giá bán l  - Ướ ẻ
Retail Inventory Method

1 T n đ u kỳồ ầ
2 Mua thu n trong kỳầ
3 Gía tr  hàng có th  bán trong kỳị ể
4 T  l  GV/Gía bán lỷ ệ ẻ
5 Doanh thu trong kỳ

6 Gía tr  HTK cu i kỳ c tính theo giá bán ị ố ướ
lẻ

7 Gía tr  HTK cu i kỳ c tính theo giá g cị ố ướ ố



Ví d  minh h aụ ọ
TT Ch  tiêuỉ Gía v n ố

(giá th c t )ự ế
Gía bán lẻ

1 T n đ u kỳồ ầ 40.000 55.000

2 Mua thu n trong kỳầ 107.000 145.000

3 Chi phí v n chuy nậ ể 3.000

4 Tr  giá hàng có th  bán ị ể
trong kỳ

5 T  l  GV/Gía bán lỷ ệ ẻ

6 Doanh thu trong kỳ 160.000

7 Gía tr  HTL cu i kỳ c ị ố ướ
tính theo giá bán lẻ

8 Gía tr  HTK cu i kỳ c ị ố ướ
tính theo giá g cố
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Đi u ki n áp d ngề ệ ụ

◆ T i các siêu th  do giá bán l  đ c niêm ạ ị ẻ ượ
y t trên t ng lo i hàngế ừ ạ



33

nh h ng c a HTK đ n báo Ả ưở ủ ế
cáo l u chuy n ti n tư ể ề ệ
Dòng ti n t  ho t đ ng kinh doanh:ề ừ ạ ộ
  Thu nh p thu nậ ầ $ xxx
  Tăng hàng t n khoồ     –
  Gi m hàng t n khoả ồ     +
  Tăng kho n ph i tr  ng i bánả ả ả ườ     +
  Gi m kho n ph i tr  ng i bánả ả ả ả ườ     –

     - Ho c - ặ

  Ti n chi mua hàng t n khoề ồ     –

Ph ng ươ
pháp

 gián ti pế

Ph ng ươ
pháp

 tr c ti pự ế
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   K  toán Hàng t n khoế ồ
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T i DN th ng m iạ ươ ạ

◆ Ph ng pháp kê khai th ng xuyênươ ườ
◆ Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳươ ể ị
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Ph ng pháp kê khai th ng xuyênươ ườ

◆ Ph ng pháp giá g p – Gross Method: ươ ộ
Gía ghi s  khi mua hàng là giá mua ổ
ch a tr  chi t kh u thanh toán (Chi t ư ừ ế ấ ế
kh u mua hàng – Purchase discount)ấ

◆ Ph ng pháp giá thu n – Net Method: ươ ầ
Gía ghi s  khi mua hàng là giá mua đã ổ
tr  chi t kh u thanh toánừ ế ấ
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Ph ng pháp KKTX- ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Khi mua hàng ch a thanh toánư
N  TK Hàng hóa: Gía mua ch a tr  CKTTợ ư ừ

Có TK Ph i tr  ng i bánả ả ườ

◆ Các chi phí thu mua phát sinh
N  TK Hàng hóaợ

Có TK Ti n, PTrNB…ề



39

Ph ng pháp KKTX-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ N u phát sinh hàng mua tr  l i và gi m ế ả ạ ả
giá (Purchases Return and Allowances)
N  TK PTrNBợ

Có TK Hàng hóa

◆ Khi thanh toán cho ng i bán trong ườ
th i h n đ c h ng CKTTờ ạ ượ ưở
N  TK PTrNB: T ng s  ti n ph i trợ ổ ố ề ả ả

Có TK Hàng hóa: Ph n CKTT đ c ầ ượ
h ngưở
Có TK Ti n: S  còn l i ph i thanh toánề ố ạ ả
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Ph ng pháp KKTX-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Khi thanh toán ti n cho ng i bán sau ề ườ
th i h n đ c h ng CKTTờ ạ ượ ưở
N  TK PTrNBợ

Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKTX-ươ
Ph ng pháp giá thu nươ ầ

◆ Khi mua hàng hóa ch a thanh toán ngayư
N  TK Hàng hóa: Gía mua đã tr  CKTTợ ừ

Có TK PTrNB

◆ Khi thanh toán ti n cho ng i bán ề ườ
trong th i h n đ c h ng CKTTờ ạ ượ ưở
N  TK PTrNBợ

Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKTX-ươ
Ph ng pháp giá thu nươ ầ

◆ Khi thanh toán ti n cho ng i bán sau ề ườ
th i h n đ c h ng CKTTờ ạ ượ ưở
N  TK PTrNBợ
N  TK CKTT b  m tợ ị ấ

Có TK Ti nề
◆ K t chuy n CKTT b  m tế ể ị ấ

N  TK Hàng hóaợ
Có TK CKTT b  m tị ấ
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Ví d  minh h aụ ọ

◆ Công ty Johnson mua s  hàng tr  giá ố ị
$1,500 vào ngày 12/11. Đi u ki n ề ệ
2/10,n/30. Ngày 14/11 công ty tr  l i s  ả ạ ố
hàng tr  giá $200ị

◆ Yêu c u: Đ nh kho n các nghi p v  ầ ị ả ệ ụ
phát sinh theo 2 ph ng pháp GM và ươ
NM các ngày 12,14, và nghi p v  thanh ệ ụ
toán n uế
– Ngày 20/11 công ty tr  ti nả ề
– Ngày 12/12 công ty tr  ti nả ề
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Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳươ ể ị

◆ Tài kho n s  d ngả ử ụ
– TK Hàng hóa
– TK Mua hàng
– TK Hàng mua tr  l i và gi m giá hàng muaả ạ ả
– TK Chi t kh u mua hàng/CKTTế ấ
– TK Gía v n hàng bánố
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Khi mua hàng ch a thanh toánư
N  TK Mua hàngợ

Có TK Ph i tr  ng i bán…ả ả ườ
◆ Các chi phí thu mua phát sinh

N  TK Chi phí mua hàngợ
Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Phát sinh hàng mua tr  l i và gi m giáả ạ ả
N  TK Ph i tr  ng i bán…ợ ả ả ườ

Có TK Hàng mua tr  l i và gi m giáả ạ ả
◆ Thanh toán cho ng i bán trong th i ườ ờ

h n đ c h ng CKTTạ ượ ưở
N  TK Ph i tr  ng i bánợ ả ả ườ

Có TK CKTT/CK mua hàng

Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Thanh toán cho ng i bán sau th i h n ườ ờ ạ
đ c h ng CKTTượ ưở
N  TK Ph i tr  ng i bánợ ả ả ườ

Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Các bút toán k t chuy nế ể
– Đ u kỳ k t chuy n giá tr  t n kho đ u kỳầ ế ể ị ồ ầ

N  TK Mua hàngợ
Có TK Hàng hóa

– Cu i kỳ ti n hành k t chuy nố ế ế ể
» Chi phí thu mua

N  TK Mua hàngợ
Có TK Chi phí thu mua
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Các bút toán k t chuy nế ể
– Cu i kỳ ti n hành k t chuy nố ế ế ể

» Chi t kh u thanh toán ế ấ
N  TK Chi t kh u thanh toánợ ế ấ

Có TK Mua hàng
» Hàng mua tr  l i và gi m giáả ạ ả

N  TK Hàng mua tr  l i và gi m giáợ ả ạ ả
Có TK Mua hàng
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá g pươ ộ

◆ Các bút toán k t chuy nế ể
– Cu i kỳ ti n hành k t chuy nố ế ế ể

» Hàng t n cu i kỳồ ố
N  TK Hàng hóaợ

Có TK Mua hàng
» Tr  giá thu n hàng mua trong kỳị ầ

N  TK Gía v n hàng bánợ ố
Có TK Mua hàng
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá Thu nươ ầ

◆ Ghi nh n giá tr  hàng mua theo giá đã ậ ị
tr  chi t kh u thanh toánừ ế ấ

◆ Tr ng h p công ty mu n theo dõi ườ ợ ố
chi t kh u mua hàng b  m t – m  TK ế ấ ị ấ ở
Chi t kh u mua hàng b  m t (Purchase ế ấ ị ấ
Discount Lost)

N  TK Ph i tr  ng i bánợ ả ả ườ
N  TK Chi t kh u mua hàng b  m tợ ế ấ ị ấ

Có TK Ti nề
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Ph ng pháp KKĐK-ươ
Ph ng pháp giá Thu nươ ầ

◆ Cu i kỳ, k t chuy n CK mua hàng b  ố ế ể ị
m tấ
N  TK Mua hàngợ

Có TK Chi t kh u mua hàng b  m tế ấ ị ấ
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T i DN s n xu tạ ả ấ

◆ Ph ng pháp kê khai th ng xuyênươ ườ
– Khi mua NVL nh p khoậ
N  TK Nguyên v t li uợ ậ ệ

Có TK Ti n, ph i tr  ng i bán…ề ả ả ườ
– Các bút toán chi t kh u, gi m giá và hàng mua ế ấ ả

tr  l i k  toán ghi t ng t  DN th ng m iả ạ ế ươ ự ươ ạ
– Khi xu t NVL cho s n xu tấ ả ấ

N  TK CPSXKD d  dang: n u đ  tr c ti p sxợ ở ế ể ự ế
N  TK CPSXC: n u đ  gián ti p sxợ ế ể ế
N  TK CPBH, CPQL..ợ
Có TK NVL
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T i DN s n xu tạ ả ấ
◆ Ph ng pháp ki m kê đ nh kỳươ ể ị

– Đ u kỳ, căn c  vào giá tr  NVL t n kho cu i ầ ứ ị ồ ố
kỳ tr cướ
N  TK Mua hàngợ
Có TK NVL

– Khi mua NVL

N  TK Mua hàngợ
Có TK Ti n, ph i tr  ng i bán…ề ả ả ườ

– CKTT, gi m giá hàng mua và hàng mua tr  l i ả ả ạ
k  toán t ng t  DN th ng m iế ươ ự ươ ạ



55

T i DN s n xu tạ ả ấ

– Cu i kỳ, ki m kê NVL t n cu i kỳ và ghiố ể ồ ố
N  TK NVLợ
Có TK Mua hàng

– Gía tr  v t li u xu t s  d ng trong kỳị ậ ệ ấ ử ụ
N  TK CPSXKD d  dangợ ở
N  TK CPSXCợ
N  TK CPBH, CPQLợ
Có TK Mua hàng
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K t thúc ch ng 3ế ươ
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